3
Số 99 - 15 - 03 - 2010 

38


Số 104 - 30 - 06 - 2010 

Số 104 - 30 - 06 - 2010 

3


DANH MỤC NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ

VÀ MỨC HỌC PHÍ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐI ĐA TÍNH THEO GIỜ HỌC

(Kèm theo Công văn số 928/LN-SLĐTBXH-STC ngày 27/5/2010)

	Số TT
	Nghề đào tạo
	Mức học phí/giờ học/học viên (đồng)
	Nơi tổ chức dạy nghề

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
	Hàn

Tiện

Sửa chữa máy nổ

Sửa chữa xe gắn máy

Điện dân dụng

Điện công nghiệp

Điện lạnh

Điện tử dân dụng

May công nghiệp

Đan len

Thêu máy

Thêu tay

Uốn tóc, hớt tóc

Sửa chữa TB may CN

Sửa chữa, cài đặt, bảo trì thiết bị máy tính

Nấu ăn

Làm sạch, sơn, đắp móng tay, móng chân

Sửa chữa điện thoại di động

Lái xe từ hạng B1 trở lên, thuyền trưởng, máy trưởng

Tiểu thủ công nghiệp (đan lục bình, bàng, buông, thảm sơ dừa, thảm vải, dệt chiếu, bó chổi…)

Kỹ thuật nông - ngư nghiệp
	8.800

8.400

4.320

4.320

5.000

10.000

10.000

4.500

2.100 

1.500

1.700

1.700

2.600

2.000

10.000

7.250

2.600

18.230

Theo học phí trường CNKTGT

1.500

3.750


	Dạy tại cơ sở dạy nghề

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

-nt-

Dạy lưu động

Dạy lưu động




Mẫu số 01/DNNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HỌC PHÍ

HỌC NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Kính gửi: Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .

Tôi tên:
, giới tính: Nam
, Nữ 


Ngày
tháng
năm sinh 


Nơi sinh


CMND số: 
cấp ngày
/
/
 tại :


Đăng ký HKTT tại: 


Hiện ngụ tại:
  
Trình  độ học vấn:


Thuộc diện (1):

Hiện nay (2):

Tôi chưa qua đào tạo nghề, hiện tôi đã đăng ký học nghề : 


tại:  
với thời gian học
tháng từ ngày
 /
/20
 
đến 
/
/20
, học phí toàn khóa học :
  

Tôi làm đơn này đề nghị Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội
 

hỗ trợ cho tôi chi phí học nghề với số tiền :


(bằng chữ) 


Trong đó: 

- Học phí: 
đồng. 

- Tiền ăn:
đồng.

Nếu được hỗ trợ chi phí học nghề tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của cơ sở dạy nghề.

                                              

 , ngày
tháng
năm 20


Người làm đơn

             (ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 

-  
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Xác nhận 
có hộ khẩu

tại 
 , chưa qua đào tạo nghề./.

(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú: (1) Thuộc diện: hưởng chính sách ưu đãi người có công, bị thu hồi đất canh tác, hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo…

               (2) Tình trạng hoạt động: chưa có việc làm, thiếu việc làm . . . . 

Mẫu số 01/DNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
CHI PHÍ HỌC NGHỀ NGẮN HẠN CHO NGƯỜI TÀN TẬT
Kính gửi: Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .

Tôi tên:
, giới tính: Nam
, Nữ 


Ngày
tháng
năm sinh 


Nơi sinh


CMND số: 
cấp ngày
/
/
 tại :


Đăng ký HKTT tại: 


Hiện ngụ tại:
  
Trình  độ học vấn:


Tôi là người tàn tật, hiện chưa có việc làm, tôi đã đăng ký học nghề:


tại:  
với thời gian học
tháng từ ngày
 /
/20
 
đến 
/
/20
, học phí toàn khóa học :
  

Tôi làm đơn này đề nghị Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội
 

hỗ trợ cho tôi chi phí học nghề bằng số tiền :


(bằng chữ) 


Trong đó: 

- Học phí: 
đồng. 

- Tiền ăn: 
đồng.

Nếu được hỗ trợ chi phí học nghề tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của cơ sở dạy nghề.

                                              

 , ngày
tháng
năm 20


Người làm đơn

             (ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 

-  
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Xác nhận 
có hộ khẩu

tại 


(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu số 01/DNNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC NGHỀ

NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO
Kính gửi: Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội . . . . . . . .

Tôi tên:
, giới tính: Nam
, Nữ 


Ngày
tháng
năm sinh 


Nơi sinh


CMND số: 
cấp ngày
/
/
 tại :


Đăng ký HKTT tại : 


Hiện ngụ tại :
  
Trình  độ học vấn:


Là lao động thuộc diện hộ nghèo, giấy chứng minh hộ nghèo số


do UBND
cấp ngày


Hiện nay (1):


Tôi chưa qua đào tạo nghề, hiện tôi đã đăng ký học nghề:


tại :  
với thời gian học
tháng từ ngày
 /
/20
 
đến 
/
/20
, học phí toàn khóa học :
  

Tôi làm đơn này đề nghị Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội
 

hỗ trợ cho tôi chi phí học nghề với số tiền :


(bằng chữ) 


Trong đó : 

- Tiền học phí : 
đồng. 

- Tiền ăn: 
đồng.

Nếu được hỗ trợ chi phí học nghề tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định của cơ sở dạy nghề.

                                              

 , ngày
tháng
năm 20


Người làm đơn

             (ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Xác nhận 
có hộ khẩu

tại 
, chưa qua đào tạo nghề./.

(Ký tên và đóng dấu)
Ghi chú: (1) Tình trạng hoạt động: chưa có việc làm, thiếu việc làm…………..
Mẫu số 01/DNNNDN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN HỌC NGHỀ VÀ VIỆC LÀM

CỦA LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN HỘ NGHÈO
Kính gửi : - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


                 - Cơ sở :

Tôi tên :
, giới tính: Nam
, Nữ 


Ngày
tháng
năm sinh 


Nơi sinh


CMND số : 
cấp ngày
/
/
 tại :


Đăng ký HKTT tại : 


Hiện ngụ tại :
  
Trình  độ học vấn:


Là lao động thuộc diện hộ nghèo, giấy chứng nhận hộ nghèo số


do UBND
cấp ngày


Hiện nay chưa có việc làm, đề nghị cho tôi được học nghề và làm việc tại:


Tôi làm đơn này đề nghị Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội
 

hỗ trợ cho tôi chi phí học nghề bằng số tiền :


(bằng chữ) 


Trong đó : 

- Tiền học phí : 
đồng. 

- Tiền ăn: 
đồng.

Nếu được tiếp nhận, tôi sẽ thực hiện theo đúng nội quy của doanh nghiệp.
                                              

 , ngày
tháng
năm 20


Người làm đơn

             (ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao giấy chứng nhận hộ nghèo;
-  
XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ

Xác nhận 
có hộ khẩu

tại 
, chưa qua đào tạo nghề./.

(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu số 01/DNĐL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN ĐI LẠI

Kính gửi : Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tôi tên :
, giới tính: Nam
, Nữ 


Ngày
tháng
năm sinh 


Nơi sinh


CMND số : 
cấp ngày
/
/
 tại :


Hiện ngụ tại (1):


Thuộc diện (2):
  
Trình  độ học vấn:


Hiện tôi đang học nghề:


Thời gian học: tháng, từ ngày đến ngày


Do
tổ chức dạy nghề.

Đề nghị Sở (Phòng) Lao động - Thương binh và Xã hội 


hỗ trợ tiền đi lại học nghề với số tiền: 
(bằng chữ)


Do địa điểm tôi học nghề xa nơi cư trú hơn 15Km.

                                              

 , ngày
tháng
năm 20


Người làm đơn

             (ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở dạy nghề:                        Xác của UBND cấp xã nơi cư trú                         

Xác nhận: . . . . . . . . . . . . . . . . đang học        Xác nhận: . . . . . . . . . . . . . . . . .  

nghề do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .mở       ngụ tại (5): . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tại (4):. . . . . .                                                  Xa nơi học nghề trên 15Km

. . . . . ngày . . . .tháng . . . năm 20. .            . . . . . ngày . . . .tháng . . . năm 20. .

Thủ trưởng đơn vị                                               Thủ trưởng đơn vị

  Ký và đóng dấu                                                    Ký và đóng dấu 

Ghi chú: 

- (2): thuộc diện: hưởng chính sách ưu đãi người có công, bị thu hồi đất canh tác, hộ nghèo.
- (3, 4) tên ấp, xã nơi đang học

- (1, 5) tên ấp, xã nơi cư trú

Mẫu số 02/NDTU

Cơ sở dạy nghề
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  


BẢN ĐỂ NGHỊ TẠM ỨNG

KINH PHÍ DẠY NGHỀ NGẮN HẠN CHO LAO ĐỘNG . . . . .

Kính gửi : . . . . . . . . . . . . 

Đơn vị đã nhận được . . . . . học viên đăng ký học nghề

Thời gian học là  . . . tháng từ ngày . . . .  đến ngày. . . .

Với tổng kinh phí hỗ trợ : . . . . . . . ., trong đó:


- Kinh phí hỗ trợ học phí:. . . . . .


- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho lao động: . . . . 

Đề nghị  . . . . .  cho đơn vị được tạm ứng số tiền . . . . . 

Sau khi kết thúc khoá học sẽ quyết toán kinh phí.

 (Kèm theo danh sách học viên)

                                                        ………., ngày……tháng …..năm 20….                                                                 

                                                                                    Thủ trưởng đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ

Hôm nay,  ngày ….  tháng… năm ….chúng tôi gồm:

Đại diện cơ sở dạy nghề:

- Ông (Bà): …………………………..


- Chức vụ: …………………….


- Địa chỉ: …………………………..


- Điện thoại: …………., Fax: ………………, Mail: …………….

Người học nghề: 


- Họ và tên)……….


- Nơi ở hiện nay: …………….


- Số điện thoại:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Sau khi tìm hiểu và nghe tư vấn của cơ sở dạy nghề, chúng tôi cùng thống nhất những nội dung sau:


- Tên nghề:………………………….. với thời lượng chương trình dạy nghề: …  giờ, trong đó: lý thuyết …   giờ và thực hành …  giờ. 


- Kỹ năng nghề đạt được sau khi tốt nghiệp (1):………. . . . . . . .. .


- Địa điểm học tại …………………… thực tập tại ……………; … (2) học sinh/máy.


- Thời gian khóa học:…..háng, bắt đầu từ ngày…./…./….đến …../…../…..


- Mức học phí:………….  đồng/khóa, trong đó nhà nước hỗ trợ . . . . . đồng, người học nghề phải đóng thêm. . . . . . . . . . trước ngày . . /../20…


- Sau khi tốt nghiệp được cấp . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

Điều 2: Trách nhiệm của Cơ sở dạy nghề


- Thực hiện đúng theo những nội dung cam kết trong hợp đồng; 


- Phải trả lại cho người học nghề phần học phí của người học nghề đóng nếu thực hiện không đúng cam kết như: thời gian học, địa điểm, kỹ năng nghề đạt được sau khóa học… và phải trả học phí trong thời gian 03 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng.

   - Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì phải báo cho người học nghề biết trước ít nhất 3 ngày và phải trả lại cho người học nghề phần học phí của người học nghề đóng, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề do những sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.


- Giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi tốt nghiệp khóa học nghề (nếu có).
Điều 3: Trách nhiệm của Người học nghề


- Phải thực hiện đúng nội dung như đã cam kết trong hợp đồng, 


- Thực hiện nội quy của cơ sở dạy nghề và đóng đủ phần học phí đã thỏa thuận tại Điều 1. 


- Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng học nghề thì không được trả lại học phí đã đóng. Trường hợp không thể tiếp tục học nghề do: đi làm nghĩa vụ quân sự, gia đình thực sự khó khăn, ốm đau . . . có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú thì được trả lại phần học phí đã đóng của thời gian học còn lại và được bảo lưu kết quả học tập.


- Những thỏa thuận khác có lợi cho người học (nếu có)

Điều 4: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện bên nào vi phạm hợp đồng thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản và hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày …. tháng …  năm…. (4).

              Người học nghề                               Đại diện cơ sở đào tạo

           (Ký tên, ghi rõ họ tên)                     (Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: 

- (1) Ghi theo mục tiêu của chương trình dạy nghề;

- (2) Thực hành bao nhiêu học sinh/thiết bị dạy nghề;

- (3) Chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ nghề;

- (4) Thời gian đến khi kết thúc khóa học;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã . . . . . . . .

          Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., giới tính: Nam . . . ., Nữ . . . .

Sinh năm: 19 . . ., CMND số : . . . . . . . . . . . . cấp ngày. . ./. . ./. . . . . . .   tại :. . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện ngụ tại (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tôi là con của (2): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . là (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., số sổ:. . . . . . . . . .  

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận tôi thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, để bổ sung hồ sơ học nghề. 

                                                . . . . . . . . . . ., ngày . . . .tháng . . . .năm 200 . . 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

UBND xã . . . . . . . . . . . .

Xác nhận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con của (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Là (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

số sổ hoặc số hồ sơ quản lý: . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . ngày . . . .tháng . . . năm 200. .

Ký và đóng dấu

Ghi chú:

     - (1) Số nhà, ấp, xã, huyện;

     - (2) Tên cha hoặc mẹ là người có công với cách mạng;

     - (3) Đối tượng có công: Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh . . . . 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

Đối tượng thuộc diện hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập hộ nghèo.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã . . . . . . . .

Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., giới tính: Nam . . . ., Nữ . . . .

Sinh năm: 19 . . ., CMND số : . . . . . . . . . . . . cấp ngày. . ./. . ./. . tại :. . . . . . 

Hiện ngụ tại (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tên chủ hộ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., là hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã xác nhận tôi thuộc hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo, để bổ sung hồ sơ học nghề.

                                                . . . . . . . . . . ., ngày . . . .tháng . . . .năm 200 . . 

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN

UBND xã . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xác nhận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thuộc có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo.

. . . . . ngày . . . .tháng . . . năm 200. .

Ký và đóng dấu

Ghi chú: (1) Số nhà, ấp, xã, huyện.

